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Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học tự động model SWEBLAB ALPHA

1 1 Dung dịch pha loãng hồng cầu

- Chức năng: Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào.

- Thành phần: 

 + Muối ổn định isotonic<1.5%;       

 + Thuốc chống vi trùng <0.1%;

 + Dung dịch đệm <0.3%.

Hộp 20L Hộp 12

2 2
Dung dịch ly giải,  phá vỡ hồng 

cầu

- Chức năng: Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào.

- Thành phần: 

 + Muối bậc 4 <1.0%;

 + Muối <1.5%.

Hộp 5L Hộp 5

3 3 Dung dịch rửa máy

- Chức năng: dung dịch rửa máy hằng ngày.

- Thành phần:

+ Sự suy giảm lipid/ protein trong Sodium hypochlorite: 2.0-2.4% active chlorine;

+ Độ ổn định Sodium hydroxide <0.05%;

+ Chất hoạt động bề mặt <0.05%.

Hộp 500mL Hộp 4

Hóa chất sử dụng cho máy đông máu Model CA500/CA560/ CA600/ CA620/CA660, Hãng  SYSMEX/ Nhật Bản sản xuất

4 1 Hóa chất đo thời gian PT 

- Sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT)

- Đóng gói dạng bột đông khô, thành phần chứa thromboplastin nhau thai người (<60g/l), Calcium Chloride 

(khoảng 1/5g/l) và chất bảo quản gentamicin (0.1g/L), 5-chloro-2-methyl-4-isothiazol-3-one và 2-methyl-4-

isothiazol-3-one (<15mg/L)

- Độ ổn định của hóa chất sau hoàn nguyên: 

 5 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8°C (đóng nắp lọ )

 2 ngày khi bảo quản ở +15 tới +25 °C (mở nắp lọ)

8 giờ khi được bảo quản ở +37 °C (mở nắp lọ)

- Hộp  (4ml x 10)

- Tiêu chuẩn ISO13485

  4ml x 10/ Hộp Hộp 15

5 2

Hóa chất đo thời gian APTT dùng 

cho máy đông máu CA600/ 

CA620/CA660

- Sử dụng để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) . Thành phần chứa phosphatides não 

thỏ và đậu nành tinh khiết trong 1 x 0,0001 acid ellagic, chất đệm và chất ổn định. 

- Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp:  7 ngày khi bảo quản ở +2 tới +15 °C (đóng nắp lọ). 

- Hộp (2ml x 10)

- Tiêu chuẩn ISO13485

 2ml x 10/ Hộp Hộp 15

6 3
Hoá chất xét nghiệm nồng độ 

Fibrinogen

- Sử dụng để định lượng fibrinogen trong huyết tương

- Dạng bột đông khô, thành phần chứa thrombin có nguồn gốc từ bò khoảng 100 IU/ml. Độ ổn định của hóa 

chất sau hoàn nguyên: 5 ngày khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ ), 8 giờ khi được bảo quản ở +15 to +25 

°C (đóng nắp lọ ). 

- Hộp (1ml x 10)

- Tiêu chuẩn ISO13485

1ml x 10/ Hộp Hộp 6

7 4

Hóa chất bổ sung Calcium cho xét 

nghiệm thời gian Thromboplastin 

hoạt hóa từng phần

- Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu

- Đóng gói dạng lỏng dung dịch Calcium chloride 0,025mol/L  

- Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở +2 tới 8 °C. 

- Hộp (15ml x 10)

- Tiêu chuẩn ISO13485

15ml x 10/ Hộp Hộp 3

8 5
Hóa chất kiểm tra chất lượng 

đông máu mức 1

- Sử dụng để kiểm chuẩn ở dải bình thường cho các xét nghiệm APTT, PT, TT, fibrinogen, ATIII, 

Batroxobin/reptilase time. 

- Dạng bột đông khô, có nguốn gốc từ huyết tương người chống đông citrat. 

- Độ ổn định sau hoàn nguyên: 16 giờ khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ). 

- Hộp  (1ml x 10)

-Tiêu chuẩn ISO13485

 1ml x 10/ Hộp Hộp 1

9 6
Hóa chất kiểm tra chất lượng 

đông máu mức 2

-Sử dung để kiểm chuẩn các xét nghiệm đông máu ở dải điều trị chống đông đường uống từ mức trung bình tới 

mức cao, giá trị được cung cấp cho các xét nghiệm APTT, PT

- Đóng gói dạng bột đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương người chống đông citrat

- Độ ổn định sau hoàn nguyên: 

 16 giờ khi bảo quản ở +2 tới +8 °C (đóng nắp lọ)

 8 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C (đóng nắp lọ). 

- Hộp  (1ml x 10)

- Tiêu chuẩn ISO 13485

 1ml x 10/ Hộp Hộp 1

10 7

Hoá chất cung cấp dải tham chiếu 

cho xét nghiệm đông máu mức bất 

thường 

- Sử dung để kiểm chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm APTT, PT, Fibrinogen,  các yếu tố đông máu, các chất 

ức chế, Plasminogen.

- -thành phần: chứa huyết tương trộn lẫn của nhóm người hiến máu khỏe mạnh, dung dịch đệm HEPES (12 g/L), 

không chứa chất bảo quản

- Độ ổn định sau hoàn nguyên: 

4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C 

4 tuần ờ khi bảo quản ở ≤ -20 °C

Hộp 1mlx10

Tiêu chuẩn ISO13485

1ml x 10 Hộp 1

11 8
Chất chuấn máy đông máu mức 

bình thường

- Sử dụng để kiểm chuẩn dải bình thường cho các xét nghiệm APTT, PT, TT, batroxobin time, Fibrinogen,  các 

yếu tố đông máu, các chất ức chế, Plasminogen, kháng đông lupus, Protein. 

- Đóng gói dạng bột đông khô. 

- Độ ổn định sau hoàn nguyên: 4 giờ khi bảo quản ở +15 tới +25 °C , 4 tuần ờ khi bảo quản ở ≤ -20 °C. 

- Hộp  (1ml x 10)

- Tiêu chuẩn ISO13485

 1ml x 10 Hộp 1

12 9 Dung dịch rửa có tính kiềm 

- Hóa chất rửa trên hệ thống máy đông máu tự động. 

- Dung dịch có tính kiềm, nồng độ Sodium hypochlorite 1%. 

- Độ ổn định sau mở nắp:  1 tháng khi bảo quản ở 2 tới 8 °C.

- Hộp (50ml x 1)

- Tiêu chuẩn ISO13485

50ml x 1 Hộp 10

13 10 Dung dịch rửa có tính axit 

- Hóa chất rửa trên hệ thống máy đông máu tự động. 

- Dung dịch có tính axit, nồng độ  Hydrocloric acid  0.16%, non-ionic surfactant 0,50%. 

- Độ ổn định sau mở nắp: 2 tháng khi bảo quản ở 5 tới 35°C. 

- Hộp (500ml x 1)

- Tiêu chuẩn ISO13485

500ml x 1 Hộp 4

14 11 Hóa chất đệm cho đông máu 

- Là dung dịch đệm trong xét nghiệm đông máu

- Đóng gói dạng lỏng, thành phần gồm sodium bardital 2.84 x 0,01M và sodium chloride 1.25 x 0.1M, pH 7.35 

± 0.1

- Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở +2 tới 8 °C. 

- Hộp (15ml x 10)

15ml x 10 Hộp 1

Phụ lục 

Tên hóa chất

Danh mục Hóa chất xét nghiệm cho Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên năm 2023-2024

STT

(1)

I

(Kèm theo Công văn ngày 20/3/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên)

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Quy cách đóng 

gói (áp dụng 

cho VTYT-HC)

Số lượng NhómĐơn vị tính

II

Tổng: 03 danh mục



Tên hóa chấtSTT Tiêu chuẩn kỹ thuật

Quy cách đóng 

gói (áp dụng 

cho VTYT-HC)

Số lượng NhómĐơn vị tính

15 12 Cốc phản ứng

- Ống phản ứng được dùng để đựng mẫu và hóa chất trên máy phân tích đông máu, sử dụng phù hợp cho máy 

đông máu CA.  

- Túi 1000 cái

- Tiêu chuẩn ISO13485

1000/pack 

(3000/pack)
Túi 10

Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas E411/ E601/ E602 - Hãng Roche

16 1
Hóa chất định lượng chất chỉ điểm 

Ung thư 125 

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-CA 125-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin (M 11; 

chuột) 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.

R2 Anti-CA 125-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 (OC 125; chuột) 

đánh dấu phức hợp ruthenium 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 test Hộp 4

17 2
Hóa chất định lượng chất chỉ điểm 

Ung thư 15-3 

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-CA 15-3-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin (115D8; chuột) 

1.75 mg/L; đệm phosphate 20 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản.

R2 Anti-CA 15-3-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 (DF3; chuột) 

đánh dấu phức hợp ruthenium 10 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 4

18 3
Hóa chất định lượng chất chỉ điểm 

Ung thư 19-9 

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-CA 15-3-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin (115D8; chuột) 

1.75 mg/L; đệm phosphate 20 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản.

R2 Anti-CA 15-3-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 (DF3; chuột) 

đánh dấu phức hợp ruthenium 10 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 4

19 4
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

Cyfra 

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-cytokeratin 19‑Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh 

dấu biotin (KS 19.1; chuột) 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.

R2 Anti-cytokeratin 19‑Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 (BM 

19.21; chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 2 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 5

20 5
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

CA 72-4

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-CA 72-4-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin 

(CC49; chuột) 1 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.8; chất bảo quản.

R2 Anti-CA 72-4-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 (B72.3; chuột) 

đánh dấu phức hợp ruthenium 6 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.8; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 4

21 6
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

AFP

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-AFP-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin (chuột) 4.5 

mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản.

R2 Anti-AFP-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng AFP (chuột) đánh dấu phức 

hợp ruthenium 12.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 10

22 7
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

Anti-TPO

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti‑TPO‑Ab~Ru(bpy) (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đa dòng kháng TPO (cừu) đánh dấu phức hợp 

ruthenium 1.0 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.

R2 TPO~biotin (nắp đen), 1 chai, 9 mL:

TPO đánh dấu biotin (tái tổ hợp) 0.15 mg/L; đệm TRIS 30 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 3

23 8
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

Anti-TG

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản. R1 

Tg~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Tg đánh dấu biotin (người) 0.200 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 7.0; 

chất bảo quản.

R2 Anti‑Tg-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng Tg (người) đánh dấu phức hợp ruthenium 0.620 mg/L; đệm TRIS 100 mmol/L, pH 

7.0; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

100 tests Hộp 3

24 9
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

NT-ProBNP

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-NT-proBNP-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng NT‑proBNP đánh dấu 

biotin (chuột) 1.1 µg/mL; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 5.8; chất bảo quản.

R2 Anti-NT-proBNP-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng NT‑proBNP (cừu) đánh 

dấu phức hợp ruthenium 1.1 µg/mL; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 5.8; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 7

25 10
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

CA 125 

▪ CA125 II Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ CA125 II Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

Nồng độ của CA 125 người trong huyết thanh ngựa (CA125 II Cal1) là 0 U/mL; CA125 II Cal2 chứa khoảng 

500 U/mL CA 125 người trong hỗn hợp huyết thanh người; chất bảo quản

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4x1ml Hộp 2

26 11
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

CA 15-3

▪ CA 15‑3 II Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ CA 15‑3 II Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2

CA 15‑3 (người) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 15 U/mL và khoảng 100 U/mL) trong ma trận huyết thanh 

người.

Hộp 4x1 ml Hộp 2

27 12
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

CA 19-9

▪ CA19‑9 Cal1: 2 chai, mỗi chai cho 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ CA19‑9 Cal2: 2 chai, mỗi chai cho 1.0 mL mẫu chuẩn 2

CA 19‑9 (người) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 20 U/mL và khoảng 250 U/mL) trong huyết thanh người; chất 

bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4x1 ml Hộp 2

28 13
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

Cyfra 

▪ CYFRA Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ CYFRA Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

Cytokeratin (người, từ dòng tế bào MCF‑7) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong 

huyết thanh người..

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1 ml Hộp 2

29 14
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

CA 72-4

▪ CA72‑4 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ CA72‑4 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

CA 72‑4 (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1 U/mL và khoảng 70 U/mL) trong huyết thanh người; chất 

bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4x1 ml Hộp 2

30 15
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

AFP

AFP Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

AFP Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

AFP (người, từ canh cấy tế bào) với 2 khoảng nồng độ (khoảng 5 IU/mL hoặc 6 ng/mL và khoảng 50 IU/mL 

hoặc 60 ng/mL) trong huyết thanh người.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4x1 ml Hộp 2

31 16
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

NT-ProBNP

▪ PBNP Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ PBNP Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

ProBNP với hai khoảng nồng độ (khoảng 16.6 pmol/L hoặc 140 pg/mL và khoảng 320 pmol/L hoặc 2700 

pg/mL) trong huyết thanh ngựa.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1 ml Hộp 2

32 17 Chất chuẩn xét nghiệm Calcitonin

▪ hCT Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ hCT Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

Calcitonin (tổng hợp) với hai khoảng nồng độ (khoảng 2.0 pg/mL hoặc 0.585 pmol/L và khoảng 500 pg/mL 

hoặc 146 pmol/L) trong

huyết thanh ngựa.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1ml Hộp 2

III

Tổng: 12 danh mục



Tên hóa chấtSTT Tiêu chuẩn kỹ thuật

Quy cách đóng 

gói (áp dụng 

cho VTYT-HC)

Số lượng NhómĐơn vị tính

33 18
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

CEA

▪ CEA Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ CEA Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2

CEA (người, từ canh cấy tế bào) với hai khoảng nồng độ (khoảng 5 ng/mL và khoảng 50 ng/mL) trong hỗn hợp 

đệm/protein. 1 ng/mL CEA tương ứng với 16.9 mIU/mL

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4x1 ml Hộp 2

34 19
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

Ferritin

▪ FERR Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ FERR Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2

Ferritin (người, gan) với hai khoảng nồng độ (khoảng 10 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 300 µg/L hoặc ng/mL) 

trong huyết thanh người.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hộp 4 x 1 ml Hộp 2

35 20
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

T4 tự do

▪ FT4 III Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ FT4 III Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.0 mL mẫu chuẩn 2

L‑thyroxine với hai khoảng nồng độ (khoảng 10 pmol/L hoặc 0.78 ng/dL và khoảng 45 pmol/L hoặc 3.5 ng/dL) 

trong hỗn hợp đệm/protein (albumin huyết thanh bò).

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1 ml Hộp 2

36 21
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

beta HCG

▪ HCG+β Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ HCG+β Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

Kích tố sinh dục màng đệm của người (từ nước tiểu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 1.5 mIU/mL và khoảng 

2000 mIU/mL) trong đệm

huyết thanh người.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1 ml Hộp 2

37 22
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

PSA toàn phần

▪ PSA Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ PSA Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

PSA (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0 ng/mL và khoảng 60 ng/mL) trong huyết thanh người.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1 ml Hộp 2

38 23
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

T3 toàn phần

T▪ T3 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ T3 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

T3 với 2 khoảng nồng độ (khoảng 1.25 nmol/L hoặc 0.8 ng/mL và khoảng 8.5 nmol/L hoặc 5.5 ng/mL) trong 

hỗn hợp huyết thanh người

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1 ml Hộp 2

39 24
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

TG

▪ TG 2 Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ TG 2 Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

Thyroglobulin (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.15 ng/mL và khoảng 180 ng/mL) trong huyết thanh 

ngựa.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1 ml Hộp 2

40 25
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

Troponin T độ nhậy cao

▪ TN‑T hs Cal1: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 1

▪ TN‑T hs Cal2: 2 chai, mỗi chai 1.0 mL mẫu chuẩn 2

Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 18 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 4200 ng/L hoặc 

pg/mL) trong huyết thanh người.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1ml Hộp 2

41 26
Chất chuẩn xét nghiệm định lượng 

TSH

▪ TSH Cal1: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 1

▪ TSH Cal2: 2 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL mẫu chuẩn 2

Nồng độ của TSH Cal1 trong hỗn hợp huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; TSH Cal2 chứa khoảng 1.5 μIU/mL 

TSH (người) trong hỗn

hợp huyết thanh người.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 1,3 ml Hộp 2

42 27
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

CEA

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 8 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-CEA-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin 

(chuột/người) 3.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản.

R2 Anti-CEA-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 8 mL: Kháng thể đơn dòng kháng CEA (chuột) đánh dấu phức 

hợp ruthenium 4.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 10

43 28
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

Ferritin

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti‑Ferritin‑Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin (chuột) 

3.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.

R2 Anti‑ferritin‑Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin (chuột) đánh dấu 

phức hợp ruthenium 6.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hộp 100 tests Hộp 6

44 29
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

PSA tự do

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-PSA-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin (chuột) 2 

mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.

R2 Anti-PSA-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL: Kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột) đánh dấu phức hợp 

ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.4; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 2

45 30
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

T4 tự do 

M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti‑T4-Ab~Ru(bpy) (nắp xám), 1 chai, 18 mL: Kháng thể đa dòng kháng T4 (cừu) đánh dấu phức hợp 

ruthenium 75 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; chất bảo quản.

R2 T4~biotin (nắp đen), 1 chai, 18 mL: T4 đánh dấu biotin 2.5 ng/mL; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.0; 

chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 200 tests Hộp 7

46 31
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

HBSAG

M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-HBsAg-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 8 mL:

Hai kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg (chuột) > 0.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.5; chất 

bảo quản.

R2 Anti-HBsAg-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa 

dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 8.0; chất 

bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 2

47 32
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

beta HCG

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-hCG-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin (chuột) 2.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 7.5; chất bảo 

quản.

R2 Anti-hCG-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL: Kháng thể đơn dòng kháng hCG (chuột) đánh dấu phức 

hợp ruthenium 4.6 mg/L; đệm phosphate 40 mmol/L, pH 6.5; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hộp 100 tests Hộp 7

48 33 Hóa chất xét nghiệm Anti-HCV

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 HCV-specific antigens~biotin (nắp xám), 1 chai, 18 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu biotin, đệm 

HEPESb) , pH 7.4; chất bảo quản.

R2 HCV-specific antigens~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 18 mL: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp 

ruthenium ≥ 0.3 mg/L, đệm HEPES, pH 7.4; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 2



Tên hóa chấtSTT Tiêu chuẩn kỹ thuật

Quy cách đóng 

gói (áp dụng 

cho VTYT-HC)

Số lượng NhómĐơn vị tính

49 34 Hóa chất xét nghiệm HIV 

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R0 Đệm MES 50 mmol/L, pH 5.5; 1.5 % Nonidet P40; chất bảo quản (nắp trắng), 1 chai, 4 mL.

R1 Anti‑p24~, kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/‑2 (E. coli)~, peptide đặc hiệu HIV‑1/‑2~biotin (nắp 

xám), 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng p24 đánh dấu biotin (chuột), kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu 

HIV‑1/‑2 đánh dấu biotin (E. coli), peptide đặc hiệu HIV‑1/‑2 đánh dấu biotin > 1.3 mg/L; đệm TRIS 50 

mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản.

R2 Anti‑p24~, kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/‑2 (E. coli)~, peptide đặc hiệu HIV‑1/‑2~Ru(bpy) (nắp 

đen), 1 chai, 7 mL: Kháng thể đơn dòng kháng p24 (chuột), kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV‑1/‑2, peptide 

đặc hiệu HIV‑1/‑2 đánh dấu phức hợp ruthenium > 1.5 mg/L; đệm TRIS 50 mmol/L, pH 7.5; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Hộp 100 tests Hộp 2

50 35 Dung dịch rửa điện cực

Natri hydroxide 3 mol/L

Dung dịch natri hypochlorite (< 2 % clo hoạt tính)

Phụ gia

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 5x100 ml Hộp 2

51 36

Dung dịch kiểm tra chất lượng 

chung cho các xét nghiệm tim 

mạch

▪ PC CARDII1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh

▪ PC CARDII2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 2 ml Hộp 1

52 37
Hóa chất kiểm tra chất lượng cho 

các dấu ấn ung thư phổi

▪ PC LC 1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng

▪ PC LC 2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 3 mL Hộp 2

53 38
Dung dịch kiểm tra cho đa xét 

nghiệm

▪ PC MM1: 3 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng

▪ PC MM2: 3 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 6x2ml Hộp 2

54 39
Dung dịch kiểm tra chất lượng xét 

nghiệm định lượng Troponin T

▪ PC TN1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh

▪ PC TN2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL mẫu chứng huyết thanh

Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 30 ng/L hoặc pg/mL và khoảng 2500 ng/L hoặc 

pg/mL) và troponin I (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.75 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 18 

µg/L hoặc ng/mL) trong hỗn hợp huyết thanh người

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 2 ml Hộp 1

55 40

Dung dịch kiểm tra chất lượng 

chung của các xét nghiệm chỉ 

điểm ung thư.

▪ PC TM1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người)

▪ PC TM2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng (người)

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4 x 3 ml Hộp 1

56 41

Dung dịch kiểm tra chất lượng 

chung cho các xét nghiệm miễn 

dịch

▪ PC U1: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người)

▪ PC U2: 2 chai để pha 2 x 3.0 mL mẫu chứng huyết thanh (người)

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4x3ml Hộp 1

57 42

 Hóa chất kiểm tra chất lượng xét 

nghiệm cho Vitamin B12, Ferritin, 

P1NP, Vitamin D

▪ PC V1: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng

▪ PC V2: 2 chai, mỗi chai 3.0 mL huyết thanh chứng

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 4x3ml Hộp 1

58 43
Hóa chất xét nghiệm định lương 

procalcitonin

M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-PCT-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu biotin (chuột) 2.0 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, pH 7.5; chất 

bảo quản.

R2 Anti-PCT-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng PCT (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 5.6 µg/mL; đệm phosphate 95 mmol/L, 

pH 7.5; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 4

59 44
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

PSA toàn phần

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-PSA-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 10 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin (chuột) 1.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất 

bảo quản.

R2 Anti-PSA-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 10 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng PSA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, 

pH 6.0; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 4

60 45
 Dung dịch kiểm tra chất lượng 

xét nghiệm HBSAG định lượng 

▪ PC HBSAGQN1: 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; 

đệm, pH 6.5; chất bảo quản.

Khoảng giá trị đích định lượng: khoảng 3.75 IU/mL

▪ PC HBSAGQN2: 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng HBsAg (người) trong huyết thanh người; 

đệm, pH 6.5; chất bảo quản.

Khoảng giá trị đích định lượng: khoảng 90 IU/mL

▪ PC HBSAGQN3 (mẫu chứng pha loãng)a): 5 chai, mỗi chai chứa 1.3 mL huyết thanh chứng

HBsAg (người) trong huyết thanh người; đệm, pH 6.5; chất bảo quản.

Khoảng giá trị đích định lượng: khoảng 90 IU/mL

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 15 x 1.3 

ML
Hộp 2

61 46
 Dung dịch kiểm tra chất lượng 

xét nghiệm HIV  

 ▪ PC HIV1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng Huyết thanh người, âm tính với HIV (kháng nguyên và 

kháng thể); chất bảo quản.

Giá trị đích cho chỉ số ngưỡng (COI):

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. 

Hộp 6x2 ml Hộp 2

62 47
 Dung dịch kiểm tra chất lượng bộ 

xét nghiệm hormone tuyến giáp 

 ▪ PC THYRO1: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng

▪ PC THYRO2: 2 chai, mỗi chai 2.0 mL huyết thanh chứng

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. 

Hộp 4 x 2 ml Hộp 1

63 48
 Hóa chất xét nghiệm định lượng  

hormone tuyến giáp T3 toàn phần.  

M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti‑T3-Ab~Ru(bpy) (nắp xám), 1 chai, 16 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin (chuột) 1 mg/L; đệm Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 6.3; chất bảo quản.

R2 Anti‑Tg‑Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng Tg (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 3.1 mg/L; đệm Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 

6.3; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 200 tests Hộp 7

64 49
Hóa chất xét nghiệm định lượng  

TG

M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 6.5 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti‑Tg-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 9 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin (chuột) 1 mg/L; đệm Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 6.3; chất bảo quản.

R2 Anti‑Tg‑Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 9 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng Tg (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium 3.1 mg/L; đệm Bis‑Tris 50 mmol/L, pH 

6.3; chất bảo quản.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 100 tests Hộp 3

65 50
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

Troponin T độ nhậy cao

M Vi hạt phủ Streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ Streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-troponin T-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu 

biotin (chuột) 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản; chất ức chế.

R2 Anti-troponin T-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 14 mL: Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim (chuột) 

đánh dấu phức hợp ruthenium 2.5 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 6.0; chất bảo quản

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 200 tests Hộp 10

66 51
Hóa chất xét nghiệm định lượng 

nồng độ TSH

M Vi hạt phủ streptavidin (nắp trong), 1 chai, 12 mL: Vi hạt phủ streptavidin 0.72 mg/mL; chất bảo quản.

R1 Anti-TSH-Ab~biotin (nắp xám), 1 chai, 14 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột) đánh dấu biotin 2.0 mg/L; đệm phosphate 100 mmol/L, pH 7.2; chất 

bảo quản.

R2 Anti-TSH-Ab~Ru(bpy) (nắp đen), 1 chai, 12 mL:

Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột/người) đánh dấu phức hợp ruthenium 1.5 m

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.

Hộp 200 tests Hộp 7



Tên hóa chấtSTT Tiêu chuẩn kỹ thuật

Quy cách đóng 

gói (áp dụng 

cho VTYT-HC)

Số lượng NhómĐơn vị tính

67 52
Dung dịch pha loãng chung cho 

các xét nghiệm miễn dịch

Hỗn hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 %

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
Hộp 2 x 16 ml Hộp 1

68 53 Cup phản ứng dùng cho máy E411
Được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
Hộp 60 x 60 cup Hộp 3

69 54
Đầu côn hút mẫu dùng cho máy 

E411

Được sử dụng như là vật tư tiêu hao trên máy phân tích miễn dịch 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
Hộp 30x120 pcs Hộp 6

70 55
Dung dịch rửa hệ thống dùng cho 

máy E411

KOH 176 mmol/L (tương ứng với pH 13.2); chất tẩy ≤ 1 %

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485..
Hộp 6 x 380 ml Hộp 23

71 56
 Hóa chất pha loãng chung cho 

các xét nghiệm miễn dịch 

Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
Hộp 2 x 16 mL Hộp 2

72 57
Dung dịch phản ứng hệ thống 

dùng cho máy E411

Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 6.8.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
 6 x 380 ml Hộp 25

73 58 Hóa chất rửa hệ thống
Được sử dụng là chất phụ gia cho bình chứa nước cất cho máy phân tích miễn dịch

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.
Hộp 500 ml Hộp 10

Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy sinh hóa AU480/AU640/AU680 - Beckman Coulter

74 1
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Albumin 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin ; dải đo: 15-60 g/L ; phương pháp: Bromocresol Green (BCG), bước 

sóng 600/800 nM . Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L
4x54ml Hộp 3

75 2
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

ALT 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT ; dải đo: 3-500U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành 

phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH 0.20 mmol/L;
4x12ml + 4x6ml Hộp 60

76 3
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

AST 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST ; dải đo: 3-1000 U/L ; Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành 

phần:  L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH 0.20 

mmol/L;

4x6ml + 4x6ml Hộp 60

77 4
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Calci 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci ; dải đo: 1-5 mmol/L ; phương pháp: Arsenazo 3, bước sóng 660/700 nM . 

Thành phần:Imidazole (pH 6,9) , Arsenazo III 0,02%, Triton X-100
4x15ml Hộp 1

78 5
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Cholesterol 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol ; dải đo: 0.5-18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; bước sóng 

540/600 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L 

(3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L);

4x22.5ml Hộp 5

79 6 Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC cho CK 

(NAC), bước sóng 340/660 nM. Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; 

Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L;  Diadenosine pentaphosphate 

0.01 mmol/L;  G6P-DH ≥ 2.8 kU/L;

4x22ml+4x4ml+

4x6ml
Hộp 3

80 7
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

CK-MB 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức 

chế miễn dịch enzym), Bước sóng 340 (nm). Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; 

Diadenosine-pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine phosphate 30 

mmol/L;N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M thay đổi;

2x22ml+2x4ml+

2x6ml
Hộp 5

81 8
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Creatinine 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine ; dải đo: 5-2200 μmol/L ; phương pháp: Kinetic Jaffe, bước sóng 

520/800 nM. Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L.
4x51ml+4x51ml Hộp 13

82 9
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Bilirubin trực tiếp 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp ; dải đo: 0–171 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 570 

nM. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L
4x20ml+4x20ml Hộp 2

83 10
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

GGT 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT ; dải đo: 5-1200 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành 

phần: Glycylglycine pH 7,7 (37°C) 150 mmol/L;L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 6 mmol/L
4x40ml+4x40ml Hộp 2

84 11
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Glucose 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; dải đo: 0.6-45 mmol/L ; phương pháp: Hexokinase, bước sóng 340 nM. 

Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L,  Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 

kU/L

4x25ml+4x12.5

ml
Hộp 12

85 12
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

HDL-Cholesterol 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol ; dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour). 

Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; 

Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL;F-DAOS 0,2 

mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L

4x51.3ml+4x17.

1ml
Hộp 3

86 13 Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt ; dải đo: 2-179 μmol/L ; phương pháp: TPTZ, bước sóng 600/800 nM. Thành 

phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4.7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0.5 

mmol/L

4x30ml+4x30ml Hộp 4

87 14
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

LDL-Cholesterol 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol ; dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour . 

Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL;  4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L;

4x51.3ml+4x17.

1ml
Hộp 3

88 15
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Lipase 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase ; dải đo: 3-600 U/L ; phương pháp: Kinetic colour (đo màu động học). 

Thành phần:  1,2-Diglyceride substrate 0.04 mmol/L; Monoglyceride lipase > 400 U/L; Glycerol kinase > 100 

U/L; POD > 500 U/L;4-Aminophenazone 0.25 mmol/L; TAPS (pH 8.7) 50 mmol/L; TOOS 1.0 mol/L; Chất hiệu 

chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase lợn.

4x30ml+ 4xlyo 

+ 4x10ml 

+2x3ml

Hộp 1

89 16
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Total Bilirubin 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin ; dải đo: 0-513 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 540 nM. 

Thành phần: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L
4x15ml+4x15ml Hộp 3

90 17
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Total Protein 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần ; dải đo: 30-120 g/L ; phương pháp: Biuret. Thành phần: 

Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; 

Potassium iodide 30 mmol/L.

4x48ml+4x48ml Hộp 3

91 18
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Triglyceride 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride ; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 

660/800 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L;  Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 

kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-

phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L);

4x50ml+4x12.5

ml
Hộp 6

92 19
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Urea/Urea nitrogen 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen ; dải đo: 0.8-50 mmol/L ; phương pháp: Urease/GLDH . 

Thành phần: NADH ≥ 0.26 mmol/L;  2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L ;Urease ≥ 17.76 kU/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L
4x53ml+4x53ml Hộp 9

93 20
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Uric Acid 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid ; dải đo: 89-1785 umol/L ;  phương pháp: Enzymatic colour. Thành 

phần:Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L;  MADB 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone 0.30 mmol/L;  Uricase ≥ 

0.25 kU/L (4.15 μkat/L);

4x30ml+4x12.5

ml
Hộp 2

94 21
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Urinary/CSF Protein 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urinary/CSF Protein ; dải đo: 0.01-2.0 g/L ; phương pháp: Pyrogallol Red 

Molybdate. Thành phần: R1: Pyrogallol Red 47 µmol/L; Natri Molybdate 320 µmol/L; Axit succinic 50 mmol/L 

; Chất hiệu chuẩn: Albumin huyết thanh người 0,5 g/L;

4x19ml+1x3ml Hộp 3

95 22
Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-

Amylase 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: CNPG3. Thành phần: Calcium 

acetate 3.60 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1.63 mmol/L
4x40ml Hộp 3

96 23
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

CRP Latex 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex ; dải đo: 0.2-480 mg/L ; phương pháp: Immunoturbidimetric . Thành 

phần: Glycine buffer 100 mmol/L; Latex, phủ kháng thể kháng CRP < 0.5% w/v
4x30ml+4x30ml Hộp 10

97 24
Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF 

Latex 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF Latex ; dải đo: 10–120 lU/mL ; phương pháp: Immuno-turbidimetric . Thành 

phần: Glycine buffer (pH 8.0) 170 mmol/L; Latex phủ IgG người < 0.5%;
4x24ml+4x8ml Hộp 1

Tổng: 58 danh mục

VI
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98 25
Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

HbA1c 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c , gồm chất hiệu chuẩn đi kèm hóa chất; dải đo 4-15%; phương pháp 

Turbidimetric Immuno-inhibition. Thành phần bao gồm: Chất chuẩn HbA1c: Hemolysate (người và cừu) ; 0.9 % 

tetradecyltrimethylammonium bromide;  Hba1c R1: Kháng thể (cừu) kháng HbA1c người ≥0.5 mg/mL; Hba1c 

R2: HbA1c Polyhapten ≥ 8 μg/mL;  Lọ Hemoglobin toàn phần R1: Phosphate Buffer (pH 7.4 )0.02 mol/L;

2x37.5ml+2x7.5

ml+2x34.5ml+5x

2ml

Hộp 2

99 26
Dung dịch ly giải hồng cầu dùng 

cho xét nghiệm HbA1c

Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần:Tetradeoyltrimethylammonium bromid 

9000 g/L
1000ml Hộp 2

100 27
Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm 

HDL

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-

Cholesterol (người).
2x3ml (1 level) Hộp 3

101 28
Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm 

LDL

Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL.. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-

Cholesterol (người).
2x1ml (1 level) Hộp 3

102 29
Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm 

CK-MB

Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB 

isoenzyme
1x1ml Lọ 3

103 30
Hóa chất chuẩn cho các xét 

nghiệm sinh hóa thường quy

Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy. Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ 

gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật.
1x5ml Lọ 6

104 31
Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm 

CRP

Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các 

lượng khác nhau của CRP người
5x2ml(5levels) Hộp 3

105 32 Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm RF
Chất chuẩn cho xét nghiệm RF. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa lượng RF ở người với 

các nồng độ khác nhau
5x1ml(5levels) Hộp 2

106 33
Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm 

sinh hóa nước tiểu 

Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy. Thành phần: Chất nền nước tiểu người dạng 

lỏng có chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urê, Axit Uric, Creatinine,Magie
 6x8ml(1level) Hộp 2

107 34
Hóa chất  chuẩn huyết thanh mức 

cao

Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 160 mmol/L;  K+ 6 

mmol/L;  Cl- 120 mmol/L
4x100ml Hộp 1

108 35
Hóa chất  chuẩn huyết thanh mức 

thấp

Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. Thành phần bao gồm: Na+ 130 mmol/L; K+ 3.5 

mmol/L;  Cl- 85 mmol/L
4x100ml Hộp 1

109 36
Hóa chất điện giải cho điện cực 

tham chiếu
Hóa chất dùng cho xét nghiệm điện giải. Thành phần: Kali clorua 1.00 mol/L 4x1000ml Hộp 1

110 37
Hóa chất  chuẩn chuẩn điện giải 

mức giữa
Chất chuẩn chuẩn điện giải mức giữa. Thành phần bao gồm: Na+ 4.3 mmol/L; K + 0.13 mmol/L; Cl- 3.1 mmol/L 4x2000ml Hộp 5

111 38
Hóa chất kiểm tra  cho các xét 

nghiệm sinh hóa mức 1

Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng 

đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật.
1x5ml Lọ 20

112 39
 Hóa chất kiểm tra  cho các xét 

nghiệm sinh hóa mức 2 

 Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có 

hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. 
 1x5ml  Lọ 20

113 40
 Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm 

HDL/LDL 

 Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô 

có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người) 

3x5ml+3x5ml 

(2levels)
 Hộp 3

114 41
 Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm 

HbA1c 
 Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. Thành phần: Các tế bảo hồng cầu ở người  2x1ml+2x1ml  Hộp 2

115 42
 Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm 

CK-MB mức 1 

 Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine 

kinase-MB isoenzyme. 
 1x2ml  Lọ 2

116 43
Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm 

CK-MB mức 2

Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần:Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-

MB isoenzyme.
1x2ml Lọ 2

117 44  Hóa chất đệm điện giải Hóa chất đệm điện giải. Thành phần Triethanolamine 0.1 mol/L  4x2000ml  Hộp 3

118 45  Dung dịch rửa Dung dịch rửa. Thành phần: hypochlorite  450ml  Bình 4

119 46  Dung dịch rửa hệ thống 
Dung dịch rửa hệ thống. Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 

2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5%
 1x5L  Can 20

120 47  Bóng đèn Halogen  Bống đèn Halogen  12V 20W  1 cái/hộp  Cái 8

121 48  Dây bơm  Dây bơm nhu động bằng cao su và nhựa, dài 10.5cm  2 cái/túi  Túi 8

122 49  Điện cực Na 
Màng ether crown. Tuổi thọ: 2 tháng hoặc 20,000 mẫu. Nếu kết quả Kiểm tra Hiệu chuẩn hoặc Chọn lọc đáp 

ứng thông số kỹ thuật, các điện cực có thể được sử dụng trong 6 tháng hoặc lên đến 40.000 mẫu sau khi mở
 1 pcs/box  Cái 1

123 50  Điện cực K 

Màng ether crown. Tuổi thọ: 2 tháng hoặc 20,000 mẫu. Nếu kết quả Kiểm tra Hiệu chuẩn hoặc Chọn lọc đáp 

ứng thông số kỹ thuật, các điện cực có thể được sử dụng trong 6 tháng hoặc lên đến 40.000 mẫu sau khi mở.tuổi 

thọ: 40,000 hoặc 6 tháng tùy theo điều kiện nào đến trước

 1 cái/hộp  Cái 1

124 51  Điện cực CL 

Màng rắn (muối amoni loại 4). Tuổi thọ: 2 tháng hoặc 20,000 mẫu. Nếu kết quả Kiểm tra Hiệu chuẩn hoặc Chọn 

lọc đáp ứng thông số kỹ thuật, các điện cực có thể được sử dụng trong 6 tháng hoặc lên đến 40.000 mẫu sau khi 

mở.

 1 cái/hộp  Cái 1

125 52  Điện cực tham chiếu tuổi thọ: 150,000 hoặc 24 tháng tùy theo điều kiện nào đến trước  1 cái/hộp  Chiếc 1

126 53  Cuvette dùng cho máy AU480 Cóng phản ứng, làm từ thủy tinh vĩnh cửu  10 pcs/box  Hộp 2

127 54
 Hóa chất dùng cho xét nghiệm 

Ethanol 
Dải đo: 8.11 mg/dL - 300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE  2x20+2x7mL  Hộp 50

128 55
 Hóa chất hiệu chuẩn cho xét 

nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 
Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa:  đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat  2x5mL  Hộp 24

129 56

Hóa chất kiểm chức mức 1 cho 

xét nghiệm Ammonia, Ethanol và 

CO2

Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat 3x5mL Hộp 24

130 57 Ống lấy mẫu 2.0 mL Sample Cup, 2.0mL, PS 2.0ml Túi 1

Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải model ISE 500/5000,hãng SFRI sản xuất.

131 1 Hóa chất xét nghiệm điện giải
Dùng trong xét nghiệm xác định nồng độ Na, K, Cl, Ca, pH trong mẫu huyết thanh trên máy SFRI ISE 5000. 

Thành phần: buffer < 0.1%, Inorganic salts < 3,0%, Preservative < 0.05%

 1 bottle (Waste, 

Std A: 650 ml; 

Std B: 350 ml) 

 Hộp 25

132 2 Dung dich rửa hàng tuần
Dung dịch rửa dùng cho các máy điện giải ISE của hãng SFRI. Thành phần: Hypochlorite de sodium < 0,1%, 

Surfactant < 1,0%, Conservateurs < 0,05 %

 1x30mL
 Lọ 4

V

Tổng: 57 danh mục



Tên hóa chấtSTT Tiêu chuẩn kỹ thuật

Quy cách đóng 

gói (áp dụng 

cho VTYT-HC)

Số lượng NhómĐơn vị tính

133 3
Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho 

máy phân tích điện giải

Dung dịch hiệu chuẩn được dùng cho máy phân tích điện giải của hãng SFRI. Thành phần: Organic buffer < 

0.1%, Inorganics salts < 2,0%, Preservative < 0.05%

 1x30mL
 Lọ 2

134 4
Hóa chất kiểm tra điện giải 

(Na+, K+, Cl‐, Ca++, pH)

Dung dịch kiểm chứng được dùng cho máy phân tích điện giải của hãng SFRI cho các điện cực Na, K, Cl, Ca và 

pH. Thành phần:  Organic Buffer <0.1%, Inorganic salts <2.0 %, Preservative <0.05%

 1x30mL
 Lọ 2

135 5 Dung dịch rửa điện cực pH Na Cl
Dung dịch nạp các điện cực Na, Cl và pH của các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Thành phần: 

Buffer < 0.5%, Inorganic salts < 8%
 1x30mL  Lọ 1

136 6 Dung dịch điện cực tham chiếu
Dung dịch nạp điện cực tham chiếu cho các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Thành phần: Buffer < 

0.5%, Inorganic salts < 6%
 1x30mL  Lọ 1

137 7 Dung dịch điện cực Ca
Dung dịch nạp điện cực Ca cho các máy phân tích điện giải ISE 5000 và 6000 của hãng SFRI. Bao gồm: Buffer 

< 0.5%, Calcium salts < 6%
 1x30mL  Lọ 1

138 8 Dung dịch điện cực K
Dung dịch nạp điện cực Kali cho các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Thành phần: Buffer < 0.5%, 

Potassium salts < 6%
 1x30mL  Lọ 1

139 9 Điện cực PH Điện cực pH dùng cho máy điện giải  Hộp 1 cái  Cái 2

140 10 Điện cực Na Điện cực Natri dùng cho máy điện giải  Hộp 1 cái  Cái 2

141 11 Điện cực Ca Điện cực Canxi dùng cho máy điện giải  Hộp 1 cái  Cái 2

142 12 Điện cực K Điện cực Kali dùng cho máy điện giải  Hộp 1 cái  Cái 2

143 13 Điện cực Cl Điện cực Clo dùng cho máy điện giải  Hộp 1 cái  Cái 2

144 14 Điện cực tham chiếu Điện cực tham chiếu dùng cho máy điện giải  Hộp 1 cái  Cái 2

145 15 Dây bơm-0

Dây bơm-0

  -Tiêu chuẩn kỹ thuật: Pump tubing - vật tư dùng cho máy XN điện giải

 -Quy cách đóng gói (áp dụng cho VTYT, HC): Hộp 1 cái

 Hộp 1 cái  Chiếc 5

146 16 Màng điện cực -0

Màng điện cực -0

  -Tiêu chuẩn kỹ thuật: Màng điện cực dùng cho máy XN điện giải

 -Quy cách đóng gói (áp dụng cho VTYT, HC): Hộp 1 cái

 10chiếc/túi  Túi 1

Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu PRIME 53657/ Stat Prime nova/ Prime nova - hãng Nova Biomedical

147 1
Hóa chất sử dụng cho máy xét 

nghiệm khí máu ( Loại 1)

- Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm khí máu ( Loại 1) dùng cho máy khí máu Prime 53657/ Stat Profile.

- Các chỉ số xét nghiệm: pH, PCO2, PO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, Glu, Lac. 

- Hộp 100 test

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

    Hộp 11

148 2 Điện cực tham chiếu

- Điện cực tham chiếu dùng cho máy khí máu  Prime 53657/ Stat Profile Primel. 

- Hộp 1 chiếc

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.

 1 chiếc/hộp   Hộp 1

149 3 Hóa chất kiểm chuẩn

- Hóa chất kiểm chuẩn ngoài dùng cho máy khí máu  Prime 53657/ Stat Profile Prime. 

- Hộp (30 lọ x1.7 ml)

- Đạt tiêu chuẩn:, ISO 13485.

 30 lọ x1.7 ml /1 

hộp 
 Hộp 1

150 4 Bơm tiêm lấy máu 

- Có chứa chất chống đông heparin; dung tích 1ml

- Hộp 100 cái

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

 100 cái/hộp  Hộp 8

151 5
Bộ dây bơm sử dụng cho máy xét 

nghiệm khí máu

- Bộ dây bơm sử dụng dùng cho máy khí máu Prime 53657/ Stat Profile Primel. 

- Túi 1 chiếc

- Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485.

 1 túi (1 chiếc)  túi 1

Tổng: 16 danh mục

VI

Tổng: 05 danh mục

Tổng cộng: 151 danh mục
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